
Nam Nữ

1 Đặng Quốc Bảo 08/06/2020 Thôn 2, Xã Tân Hòa, H. Buôn Đôn, Đắk Lắk 26/12/2021 1.000.000

2 Y Khem Niê 2019 Buôn Klia, P. Đạt Hiếu, TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk 02/11/2021 1.000.000

3 H Ri Hđơk 18/04/2020 Buôn Mre, Xã Hòa Phú, TP. BMT, Đắk Lắk 26/12/2021 1.000.000

4 Nguyễn Ngọc Linh Đan 27/10/2019 Thôn 6, Ea Bar, H. Buôn Đôn, Đắk Lắk 29/12/2021 1.000.000

5 H Linh Sy Bkrông Byă 02/02/2017 Buôn Ea Kao, Xã Ea Kao, TP. BMT, Đắk Lắk 30/12/2021 1.000.000

6 Y Su Han Buôn Yă 19/10/2017 Buôn Ky, P. Thành Nhất, TP. BMT, Đắk Lắk 30/12/2021 1.000.000

7 Lương Phú Qúy Byă 02/10/2017 Xã Krông Búk, H. Krông Pắc, Đắk Lắk 30/12/2021 1.000.000

8 Đào Xuân Nhi 18/09/2016 Thôn 2, Xã Hòa Xuân, TP. BMT, Đắk Lắk 27/12/2021 1.000.000

9 H Bông Byă 26/12/2013 Buôn Trấp, Xã Cư M'gar, H. Cư M'gar, Đắk Lắk 27/12/2021 1.000.000

10 Nguyễn Thanh Huyền 19/03/2018 Đắk Nuê, H. Lắk, Đắk Lắk 28/12/2021 1.000.000

11 Nguyễn Đình Bảo Đức 21/10/2021 Đoàn Kết, TT. Liên Sơn, H. Lắk, Đắk Lắk 28/12/2021 1.000.000

12 Bé Gái Con Mẹ Lê Thị Ngọc Anh 11/11/2021 Thuận Hạnh, Đắk Song, Đắk Nông 21/12/2021 1.000.000

13 Bùi Nguyễn Ngọc Thơm 10/08/2014 Tiến Thịnh, Quảng Tiến, H. Cư M'gar, Đắk Lắk 16/12/2021 1.000.000

14 H Lệ Tơr 21/12/2009 Thôn 4, Xã Cư Êbur, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 21/12/2021 1.000.000

15 Vũ Lê Gia Bảo 05/01/2007 TDP 4, P. Tự An, TP. BMT, Đắk Lắk 15/12/2021 1.000.000

15.000.000Tổng cộng

Phụ lục II

DANH SÁCH NGƯỜI ĐIỀU TRỊ DO NHIỄM COVID-19 (F0) ĐƯỢC HỖ TRỢ (ĐỢT 31)

Ghi chúSTT Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh

Địa chỉ
Ngày bắt đầu 

điều trị, cách ly
Số tiền (đồng)

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /    /2022 của UBND tỉnh)

BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI
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